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Cơ sở hạ tầng vô t ổ chức 

Tình trạng vô tổ chức, của hạ tầng cơ sở nông thôn 
của chúng ta, lúc quân Pháp ñến, ñã là một lợi khí cho 
họ. Đối với chúng ta, là một lỗi lầm quan trọng vì 
nhiều lý do.  

Trước hết, khi Gia Long tức vị thì người Y Pha Nho 
ñã chiếm cứ Phi Luật Tân từ ba trăm năm. Người Anh 
và người Pháp ñã ñổ bộ lên ấn Độ từ một trăm năm 
chục năm. Người Hòa Lan và người Anh giành nhau 
Nam Dương quần ñảo từ một trăm năm. Cả người 
Hòa Lan, người Anh và người Pháp tranh giành ảnh 
hưởng với nhau tại Thái Lan từ cuối thế kỷ 17. Người 
Anh ñã ñánh bạt người Hòa Lan ra khỏi Mã Lai, và 
chiếm bán ñảo này từ hơn năm chục năm. Nghĩa là sự 
tấn công của Tây phương vào các quốc gia Á châu ñã 
có từ lâu và các vị trí của họ ñã bao vây Việt Nam. 
Triều Nguyễn không thể không biết tình trạng ñó, 
nhất là khi chính Gia Long ñã liên lạc chặt chẽ với 
Tây phương và nhờ kỹ thuật của họ mà chiếm lại 
ñược chính quyền. Gia Long không thể không biết sức mạnh của kỹ thuật Tây phương và 
cũng không thể không biết ý chí xâm lăng của Tây phương khi tình trạng của các quốc gia 
chung quanh chúng ta như ñã trình bày trên ñây. 

Như thế thì, vì lý do gì mà chúng ta không cố tìm cách ñoán trước cái họa xâm lăng ñã ñến 
gần một bên? 

Trong nội bộ, những biện pháp quốc phòng không có, ñối ngoại, trong khi những biến cố 
ñang dồn dập xảy ra cho các quốc gia láng giềng như chúng ta vừa thấy, thì quan niệm 
ngoại giao của chúng ta vẫn chật hẹp và ñóng cửa như xưa.  

Mãi ñến năm 1839, khi người Anh can thiệp bằng võ lực vào nội ñịa Trung Hoa trong cuộc 
chiến tranh Nha phiến, thì lúc bấy giờ, Minh Mạng mới ý thức ñược tình trạng nguy ngập 
của quốc gia và vội vã và ñột ngột gửi hai phái bộ sang Anh và Pháp. Nhưng tình thế ñã 
muộn. Vả lại, một phái bộ ngoại giao gửi ñi một cách ñột ngột không chuẩn bị, không lót 
ñường, không thương thuyết sơ khởi, làm sao mang ñến kết quả gì? 

Và sau ñó, các sự kiện ñã dồn dập xảy ra như chúng ta ñều biết, và hai mươi năm sau chúng 
ta lâm vào ách thống trị của ñế quốc. 

Các sử gia thường cho rằng, nguyên nhân của trạng thái không dự bị của triều Nguyễn ñối 
với họa xâm lăng, và lý do của những hành ñộng kém sáng suốt trong giai ñoạn quyết liệt 
ấy, là tâm lý của những người, ñã trải qua nhiều ñời, thấm nhuần nho học cho nên, ngoài 
văn minh Trung Hoa ra, không còn nhìn thấy có thể có những sự phát triển nào khác cho 
nhân loại. Vì vậy cho nên, họ nhất ñịnh nhắm mắt trước các sự kiện ñang dồn dập xảy ñến. 
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Ngoài lý do trên, sự bị giam hãm trong một nền ngoại giao cổ truyền chật hẹp, căn cứ trên 
tâm lý thuộc quốc ñối với Trung Hoa, là một trở lực to tát. 

Tâm lý này bộc lộ ra rõ rệt trong phản ứng của chúng ta lúc bấy giờ. Trước khi chính Trung 
Hoa bị tấn công, thì phản ứng của chúng ta như là không có ñối với sự tấn công của Tây 
phương vào các quốc gia Á châu láng giềng. Ngược lại sau khi Trung Hoa bị tấn công, thì 
lúc bây giờ phản ứng của chúng ta là vội vã gửi hai phái bộ sang Pháp và Anh, mà không có 
một sự chuẩn bị ngoại giao nào cả. Lối gởi phái bộ như vậy là lối gởi sứ bộ sang Tàu xưa 
nay. Và sự gởi hai phái bộ sang Pháp và Anh, theo lối gởi sứ bộ sang Tàu xưa nay, lại càng 
làm cho chúng ta nhận thức, một cách rõ rệt hơn nữa, quan niệm về ngoại giao của chúng ta 
lúc bấy giờ mang nặng “tâm lý thuộc quốc”, ñến mức ñộ nào. 

Và ngay trong lúc này, chúng ta ñang thừa hưởng cái hậu quả tai hại của tình trạng chiếm cứ 
dở dang của chúng ta ñối với miền Nam. Tình trạng vô tổ chức của làng mạc trong miền 
Nam, như trên chúng ta ñã thấy, là một tình trạng thuận lợi cho kẻ xâm lăng, nghĩa là cho kẻ 
tấn công bao nhiêu, thì bất lợi cho kẻ cố thủ bấy nhiêu. Trong thời gian kháng cự với Pháp, 
sự kiện này càng thể hiện rõ rệt. Quân Pháp tấn công rất dễ vào các làng do quân kháng 
chiến kiểm soát, cũng như quân kháng chiến tấn công rất dễ vào các làng do quân Pháp 
kiểm soát. Trong khi ñó, ở miền Bắc và miền Trung, sự tấn công của một bên này, vào một 
làng do bên kia chiếm giữ là một hành ñộng vô cùng khó khăn. 

Và ngay bây giờ, sở dĩ du kích quân của miền Bắc phá rối dễ dàng các vùng nông thôn của 
miền Nam, là vì theo chiến lược du kích của Mao Trạch Đông, họ ñóng vai trò tấn công vào 
các làng mạc vô tổ chức, mà chúng ta cố thủ. 

Trong trường hợp ñó, và trước một thực tế hiển nhiên, liên quan ñến sự thiếu tổ chức của 
chúng ta trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở nông thôn, chúng ta chỉ có thể chặn ñược du kích ở 
nông thôn, nếu, hoặc là, chúng ta không nhận vai trò cố thủ các làng, xoay chiến lược, ñể 
chính chúng ta sẽ tấn công vào các làng từ những cứ ñiểm có tổ chức và phòng thủ ñược, 
hoặc là, chúng ta tổ chức các làng trước, rồi mới cố thủ sau. 

Sự chiếm cứ dở dang của chúng ta ñối với miền Nam lại còn có nhiều ảnh hưởng nặng nề về 
nhân sinh, về xã hội và về kinh tế mà chúng ta sẽ nhìn thấy rõ khi xét về hình thức vật chất 
các làng của chúng ta từ Bắc chí Nam. 

Hình th ức vật chất của làng  

Trước hết, chúng ta sẽ không vội vã, như phần ñông các sử gia và kinh tế gia của chúng ta, 
khen ngợi và hãnh diện với tổ chức làng mạc của chúng ta, mà những người này xem là một 
sáng kiến kỳ ñặc của dân tộc. Những người này thường ca tụng tính cách dân chủ trong sự 
tổ chức tự trị của làng và tính cách ñộc lập của làng ñối với chính quyền trung ương. Nhưng 
thật ra thì, bất cứ dưới triều ñại nào của chúng ta, tùy lúc, sự kiểm soát của trung ương có 
thể, hoặc chặt chẽ, hoặc nới rộng, ñối với làng mạc. Trong những thời kỳ mà sự kiểm soát 
của trung ương chặt chẽ ñối với làng thì, công việc hành chính của làng do một quan viên 
của trung ương bổ nhậm phụ trách. Trong những thời kỳ mà sự tự trị của làng ñược rộng rãi 
hơn, thì công việc hành chính do người trong làng ñảm trách. Điều thứ hai là tính cách dân 
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chủ nhận xét ở trong sự tự trị của các làng chỉ là hình thức tập hợp xã hội thấp nhất của loài 
người, mà các bộ lạc nào cũng có. 

Chúng ta tự gạt bỏ các sự kiện trên ñây ra một bên, và chỉ chú trọng ñến hình thức vật chất 
trong sự tổ chức làng, ñể căn cứ trên ñó mà ño trình ñộ tổ chức hạ tầng cơ sở của chúng ta, 
trên phương diện nhân sinh, xã hội và văn hóa. 

Nhận xét kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng làng chúng ta ở miền Bắc ñược tổ chức một cách trù mật: 
nghĩa là, trong phạm vi lãnh thổ của làng, vuông rào của làng xây trên một ñất hẹp, lại gồm 
nhiều nóc gia và dân cư ñông ñúc. Lối ñi và nhà cửa trong làng sắp xếp như trong một thành 
phố nho nhỏ, tất cả các cơ sở công cộng, trường, ñình, chùa, công sở, vân vân, ñều phục vụ 
toàn thể dân làng. Nếp sống tập thể giữa những người trong làng ñó sẽ ñương nhiên, và ý 
thức cộng ñồng thành một tập quán của dân làng. Hai chữ “Làng tôi” khêu gợi một vũ trụ 
nho nhỏ, một tập thể trong ñó có tôi. 

“Làng” là một ñơn vị xã hội sau gia ñình, một ñơn vị quốc phòng, hành chánh của quốc gia, 
và một ñơn vị kinh tế cho vùng. Hình thức này là hình thức nguyên khởi của làng chúng ta, 
và chúng ta tìm thấy hình thức nguyên khởi này ở tất cả làng miền Bắc, Bắc miền Trung, 
ñến Quảng Bình và Quảng Trị.  

Các vùng ñó gồm lãnh thổ chúng ta khi mới lập quốc và phần ñất ñầu tiên chiếm ñược của 
Chàm, năm 1069, dưới thời nhà Lý. 

Từ phía Nam Quảng Trị ñến Bình Thuận, hình thức của làng bớt tính cách trù mật, nghĩa là 
vòng rào rộng hơn và nhà trong làng thưa hơn. Sợi dây liên lạc giữa các người trong làng 
vẫn còn, nhưng ñã giãn ra vì sự chung ñụng bớt ñi khi con ñường ñất dài ra, và tinh thần tập 
thể, cũng vì ñó, mà bắt ñầu nhường chỗ cho một lối sống riêng tư.  

Từ Thừa Thiên ñến Bình Thuận, vuông rào của làng càng xuống phía Nam thì càng mở 
rộng, nhưng sự mở rộng không vượt quá một giới hạn. Do ñó hình thức vẫn ñược tôn trọng.  

Các vùng này gồm các ñất chiếm ñược của Chàm dưới triều Trần, và Nguyễn. Đối với dân 
làng, tính cách ñơn vị xã hội sau gia ñình bắt ñầu lỏng lẻo cũng như tính cách ñơn vị quốc 
phòng ñối với quốc gia. Tính cách hành chánh còn nguyên vẹn. 

Nhưng bắt ñầu từ Bình Tuy hiện nay, ñến miền Đông và các tỉnh Tiền Giang, thì hình thức 
trù mật ñã bể. Nhà cửa trong làng ñã bắt ñầu rải rác, cách nhau thật xa. Vuông rào của làng 
khi xưa không còn mà chỉ còn những vuông rào cho một xóm, gồm nhiều nhà của một giòng 
họ, hay những vuông rào cho từng nhà một. 

Càng ñi sâu vào phía Nam, các nóc gia càng cách xa nhau và nhà cửa càng ở rải rác khắp 
nơi trong phần ñất của làng. Hình thức xưa không còn nữa và cùng với hình thức xưa nề nếp 
sống tập thể cũng không còn. Đối với dân làng, tính cách ñơn vị xã hội sau gia ñình của làng 
không còn nữa. 

Đối với quốc gia, tính cách ñơn vị quốc phòng không còn nữa, mà chỉ còn tính cách ñơn vị 
hành chánh. Các cơ sở công cộng không còn giúp ích cho toàn thể dân làng nữa vì ñường 
ñất ñã quá rộng. 
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Sang miền Tây, các cánh ñồng bao la của Hậu Giang hoàn toàn nuốt mất hình thức nguyên 
khởi của làng Việt Nam. Trên những khoảng rộng lớn, hay dọc theo bờ sông và bờ kinh, các 
nóc gia ở rải rác, hoặc gom lại từng khóm nhỏ nhỏ, năm ba cái nhà, và chạy dài ñến mươi và 
vài mươi cây số ngàn. Hai chữ “Làng tôi” chỉ còn khêu gợi một tổ chức hành chánh có 
nhiều bức sách. 

Lý do của sự nở dần, ñến vỡ tung ra, của hình thức vật chất của làng chúng ta, từ Bắc xuống 
Nam, thường ñược xem là vì, tại phía Bắc, ñất hẹp và dân ñông, phía Nam, ñất rộng và thưa 
dân. Lý do này, một mình không ñủ ñể giải thích tất cả các sự kiện ñã nhận thức trên kia, 
bởi vì có nhiều nơi ñất hẹp, như Thừa Thiên, lại có những làng rộng hơn ở Thái Bình, hay ở 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, nơi mà ñất lại rộng hơn. Và, nếu ở vùng ñất hẹp không thể tổ 
chức làng rộng ñược thì trái lại ở vùng ñất rộng vẫn có thể chức làng trù mật ñược. Chắc 
chắn là ñồng thời với lý do trên, một quan niệm sai lầm về sự tổ chức làng, của những người 
phụ trách công cuộc chiếm cứ các vùng ñất mới, là một lý do rất nặng. 

Càng xa trung ương, hình thức nguyên khởi của làng và những hậu quả ñắc lợi của hình 
thức ñó, lại càng bị quên.  

Chỉ còn nhớ rằng làng thì cố ñịnh, có chùa, có công sở, là ñủ, mà quên rằng các cơ sở cộng 
cộng ñó, chỉ phục vụ hiệu quả khi nào hình thức trù mật ñược tôn trọng. 

Hậu quả của hình th ức vật ch ất 

Nhưng dù lý do nào, thì, sự kiện thực tế ñã như vậy, và mang theo nhiều hậu quả rất là bất 
lợi cho chúng ta ngày nay. 

Những hậu quả bất lợi về quốc phòng, như chúng ta ñã biết, là những hậu quả tai hại cấp kỳ 
nhất. 

Kế ñó là những hậu quả về nhân sinh, về xã hội và về văn hóa và kinh tế, tai hại không kém, 
nhưng lâu ngày mới ñến. 

Trước hết là, sống trong khuôn khổ một hình thức trù mật, tinh thần tập thể mới nảy nở 
ñược. Hình thức trù mật mất ñi, tinh thần tập thể cũng mất. Đó là một ñiều vô cùng tai hại, 
bởi vì lúc nào quốc gia, một tập thể to lớn, vẫn còn và vẫn ñòi hỏi ở người dân một ý thức 
tập thể mà họ ñã mất. 

Kế ñó, sống trù mật, người dân sẽ không cô lập, sẽ dựa vào tập thể mà phát triển cá nhân. 
Nhờ ở sự tương trợ giáo dục tự nhiên, kinh nghiệm của người trước truyền cho người sau, ít 
thất lạc trong một tập thể và hợp thành truyền thống của tập thể. Sống trù mật sự tiến hóa 
của cá nhân không bị gián ñoạn. 

Sau hết, là sự liên lạc từ nhân dân lên chính quyền trung ương, cũng như từ chính quyền 
trung ương xuống nhân dân, sẽ thông suốt, dễ dàng, nếu nhân dân sống trong một hình thức 
trù mật. Các cơ sở công ích mang ñến cho nhân dân những phương tiện kinh tế, xã hội hay 
văn hóa, ñể nâng cao ñời sống, chỉ có thể tổ chức ñược trong hình thức sống trù mật. Và lẽ 
dĩ nhiên là nếu hình thức sống trù mật không có, thì tất cả những hậu quả trên kia ñều không 
có. Nghĩa là không hình thức trù mật, người dân sẽ sống lẻ loi, truyền thống của tập thể mất 
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lần, cá nhân không phát triển, ý thức tập thể không còn. Chính quyền ñến với người dân một 
cách gián ñoạn và người dân cũng không biết ñến chính quyền. 

Ngoài những dây liên lạc gia ñình ra, người dân sống cô lập không còn biết xã hội và quốc 
gia là gì. 

Những sự kiện tai hại trên ñây, càng trở nên trầm trọng dưới thời Pháp thuộc, bởi vì ñời 
sống của nhân dân không phải là mối lo âu của người thống trị. 

Tình trạng xã hội của người dân ñã như vậy, tất nhiên ảnh hưởng nặng nề ñến mức sản xuất 
kinh tế bởi vì các kỹ thuật sản xuất, nhất là về nông nghiệp, lĩnh vực thiên sản chính của 
chúng ta, ñã thô sơ, lại càng ngày càng suy ñồi. 

Vì vậy mà chúng ta không lấy làm lạ, khi ñọc những tờ trình nghiên cứu của các chuyên 
viên về khả năng tăng gia sản xuất của chúng ta trong ngành nông nghiệp. Những người này 
ước lượng rằng, mức sản xuất ở miền Bắc có thể tăng lên ít nhất là năm mươi phần trăm, ở 
miền Trung ít nhất là một trăm phần trăm, và ở miền Nam hai trăm phần trăm.  

Con số sai biệt, giữa ba con số ñánh giá khả năng tăng gia sản xuất của ba miền, chỉ do sự 
sai biệt giữa trình ñộ thủ thuật sản xuất hiện tại ở ba miền. 

Những trang trên ñây giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ rằng sự chiếm cứ của chúng ta, ñối với 
phía Nam miền Trung chưa hoàn bị, và ñối với miền Nam hoàn toàn chưa rồi. 

Để bắt tay vào công cuộc phát triển, việc ñầu tiên mà chúng ta phải thực hiện là hoàn tất 
công cuộc chiếm cứ nói trên, bằng cách tổ chức lại, trên căn bản sống trù mật và tập thể, các 
cơ sở hạ tầng của chúng ta ở nông thôn.  

Như thế thì, việc tổ chức lại các làng mạc ở phía Nam miền Trung và ở miền Nam, không 
phải chỉ có tác dụng quân sự, ñối với sự phá quấy của du kích quân miền Bắc, mà chính là 
ñể ñặt nền tảng cho công cuộc phát triển dân tộc trên mọi lĩnh vực, nhân sinh, kinh tế và văn 
hóa. 

Đúng hơn nữa, hai tác dụng trên phải ñi ñôi với nhau. Nghĩa là, tác dụng quân sự, ñối với sự 
phá quấy của du kích miền Bắc, sẽ ñạt ñược dễ dàng hơn, nếu chúng ta ñặt nó vào khuôn 
khổ bao quát của một công cuộc phát triển dân tộc rộng lớn. Lý do của sự kiện này là như 
sau ñây: 

Cộng Sản, nói chung toàn bộ lý thuyết và phương pháp hành ñộng, là một phương tiện tranh 
ñấu ñã khắc phục ñược sự tin tưởng của các nhà lãnh ñạo miền Bắc. Sự tin tưởng của họ bắt 
nguồn từ hai sự kiện. Trước hết là phương tiện ñó ñã tỏ ra có hiệu lực trong giai ñoạn giải 
phóng quốc gia khỏi ách thực dân, bởi vì ñã mang ñến cho chúng ta những ñồng minh quốc 
tế trong cuộc tranh ñấu lẻ loi của mỗi quốc gia, như chúng ta ñã biết. Sự kiện thứ nhì là 
gương phát triển của Nga Sô. Đối với hoàn cảnh của Việt Nam sự tin tưởng có thích nghi 
không, chúng ta ñã ñề cập ñến trên ñây và sau này sẽ trở lại. 

Dầu thế nào, do sự tin tưởng trên, các nhà lãnh ñạo miền Bắc ñã áp dụng phương pháp Cộng 
Sản ñể thực hiện công cuộc phát triển, như chúng ta ñã trình bày ở phần hai, trong ñó có 
cuộc xâm chiếm miền Nam. Vì vậy mà, biện pháp quân sự ñối với họ chỉ là một phần trong 
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một toàn bộ chương trình. Do ñó những hành ñộng của họ có những khả năng lôi cuốn ñược 
quần chúng, mà riêng những biện pháp quân sự của họ, không làm sao có ñược. Nói một 
cách khác, biện pháp quân sự của họ không thể tách rời và ñứng riêng một mình, ngoài 
phạm vi công cuộc mà họ chủ trương. 

Như vậy, ñể chống lại những sự phá rối của du kích quân miền Bắc thì biện pháp quân sự 
không thôi là không ñủ. Ví dụ mà chúng ta có ñánh bại họ về quân sự ñi nữa, chúng ta cũng 
chưa thắng họ ñược, bởi vì lực lượng chính yếu của họ không phải là quân lực, nhưng là 
một toàn bộ chương trình. 

Và chúng ta ñã biết, chương trình ñó không gì khác hơn là một công cuộc phát triển theo lối 
Cộng Sản. 

Cũng như chúng ta ñã thấy trên kia, khi Nga Sô mở màn cho giai ñoạn hiện tại của cuộc 
tranh ñấu với Tây phương thì ñiều kiện trước tiên ñể bảo ñảm thắng lợi là ñưa cuộc tranh 
ñấu của họ lên tầm quốc tế, bởi vì ñịch thủ là Tây phương, ñã bủa giăng lưới thống trị trên 
khắp ñịa cầu. Trường hợp của chúng ta ngày nay trong công cuộc ñánh dẹp du kích quân 
miền Bắc cũng tương tự như vậy. Vì miền Bắc ñặt vấn ñề, du kích quân phá rối tại miền 
Nam, trong khuôn khổ toàn quốc của một công cuộc phát triển theo lối Cộng Sản. Như vậy 
muốn ñánh dẹp du kích quân, chúng ta phải ñặt công cuộc ñánh dẹp ñó trong khuôn khổ 
toàn quốc của một công cuộc phát triển dân tộc theo lối Tự Do. Nghĩa là, những biện pháp 
của chúng ta dùng phải là những biện pháp không giới hạn trong lĩnh vực quân sự mà là 
những biện pháp thuộc tất cả các lĩnh vực gồm trong khuôn khổ của công cuộc phát triển 
dân tộc. Và chương trình của chúng ta phải ñược quan niệm, không phải chỉ cho miền Nam, 
mà cho toàn quốc.  

Những cái vốn của lịch sử 

Ngoài hai vấn ñề, “Sự liên lạc với Trung Hoa” và “Công cuộc Nam tiến của dân tộc” ñương 
nhiên ñè nặng trên cái vốn hiện tại của dân tộc, chúng ta ñã thấy trong một ñoạn trên ñây, 
tám mươi năm thống trị của người Pháp ñã ñể lại cho chúng ta một di sản mà ngày nay 
chúng ta còn phải mang những hậu quả rất là tai hại. Chỉ cần nhắc lại ba gánh nặng nhất mà 
thời kỳ Pháp thuộc ñã lưu lại cho chúng ta. 

Tây phương hóa b ắt buộc 

Trước hết là một công cuộc Tây phương hóa bắt buộc ñối với chúng ta. Bắt buộc, bởi vì 
chúng ta ñã không có ý Tây phương hóa, nhưng vì sinh lực mạnh bạo của một nền văn minh 
ñã chiến thắng văn minh chúng ta, làm cho chúng ta mất tin tưởng vào các giá trị tiêu chuẩn 
cũ, và miễn cưỡng thâu thập nền văn minh mới. Kẻ thống trị không có quyền lợi gì ñể biết 
ñến sự Tây phương hóa của lớp người bị trị.  

Vận mạng của chúng ta lại không phải do chúng ta nắm. Vì vậy mà công cuộc Tây phương 
hóa, mà chúng ta ñã phải chịu nhận từ một thế kỷ nay, là một công cuộc Tây phương hóa bắt 
buộc, không mục ñích, không ñược hướng dẫn. Dân chúng bị lôi cuốn vào một phong trào 
Tây phương hóa, mà không hiểu Tây phương hóa ñể làm gì, Tây phương hóa ñến mức nào 
là ñủ, và Tây phương hóa làm sao là ñúng.  
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Xã hội tan rã 

Tình trạng ñó ñã dẫn dắt ñến sự tan rã của xã hội chúng ta. Các giá trị tiêu chuẩn cũ ñã mất 
hết hiệu lực ñối với tập thể mà giá trị tiêu chuẩn mới thì không có. Do ñó, tín hiệu tập hợp 
các phần tử trong xã hội ñã mất. Đó là một ñiều vô cùng bất hạnh cho dân tộc trong giai 
ñoạn này, vì chính lúc này là lúc mà chúng ta cần phải thực hiện công cuộc phát triển dân 
tộc bằng cách Tây phương hóa. Một công cuộc như vậy ñòi hỏi, như chúng ta ñã biết, nhiều 
nỗ lực liên tục của toàn dân và nhiều hy sinh lớn lao của mọi người. Vì vậy cho nên, sự có 
một tín hiệu tập hợp vô cùng cần thiết, ñể toàn dân trông vào và tin tưởng, mới có ñủ nghị 
lực mà cung cấp cố gắng trong một hoàn cảnh khổ hạnh. Và chính vào một thời kỳ như vậy 
chúng ta lại mất các tín hiệu tập hợp. 

Giả sử chúng ta có một sự tin tưởng vào một nhân vật tượng trưng, như người Nhật tin vào 
Thiên Hoàng của họ, thì sự tin tưởng ñó thật là quí báu vô cùng. Cho nên, sự lỡ cơ hội phát 
triển lần ñầu tiên, khi mà xã hội chúng ta chưa tan rã, là một ñiều hết sức tai hại. Ngày nay, 
chúng ta phải phát ñộng công cuộc phát triển, từ một khởi ñiểm rất thấp, so với khởi ñiểm 
chúng ta ñã có thể có ñược, nếu chúng ta nắm ngay cơ hội lần ñầu tiên. 

Sự thiếu tín hiệu tập hợp tự nhiên cho dân tộc, ñã và sẽ dẫn dắt các nhà lãnh ñạo chúng ta 
ñến một hoàn cảnh phải xử dụng những tín hiệu tập hợp chiến lược và cố nhiên là giai ñoạn. 
Nhưng ñó là một sự thay thế bất ñắc dĩ, bởi vì những tín hiệu tập hợp giai ñoạn, tự nó ñã 
không bền, tất nhiên phải nhiều lần thay ñổi với thời gian, và sẽ làm mất sự tin tưởng của 
nhân dân ñối với người lãnh ñạo. 

Sự gián ñoạn trong v ấn ñề lãnh ñạo quốc gia 

Gánh nặng thứ ba, mà thời kỳ thống trị của ñế quốc ñã ñể lại cho chúng ta, là sự gián ñoạn 
trong vấn ñề lãnh ñạo quốc gia. Chúng ta ñã thấy rằng chúng ta lâm vào một sự gián ñoạn 
ñến một trình ñộ trầm trọng nhất. Sự chuyển quyền không thể thực hiện ñược giữa lớp 
người trước và lớp người sau. Bí mật quốc gia và bí mật lãnh ñạo ñều bị mất. Thuật lãnh 
ñạo không truyền lại ñược. Người lãnh ñạo không có ñủ di sản dĩ vãng không bảo tồn ñược, 
văn khố thất lạc và bị cướp bóc. 

Một trong các nguyên nhân chính yếu của sức mạnh của các cường quốc là một sự liên tục 
lãnh ñạo quốc gia trong nhiều thế hệ. Trong thời gian ñó, kinh nghiệm lãnh ñạo chồng chất 
và lưu truyền cho các thế hệ. Chỉ tưởng ñến cái hậu thuẫn kinh nghiệm súc tích hằng mấy 
thế kỷ của họ, chúng ta cũng khiếp, khi nhìn lại mấy tờ giấy kinh nghiệm làm hậu thuẫn cho 
chúng ta ngày nay. Quan niệm quét sạch tàn tích trước, ñể xây dựng tương lai là một quan 
niệm ấu trĩ của quần chúng, không ñược huấn luyện về ý thức chính trị.  

Không người lãnh ñạo nào, kể cả những người cách mạng cuồng nhiệt nhất, có quyền nuôi 
một ý tưởng như vậy. Bởi vì không có một hành ñộng nào mà sát hại một dân tộc bằng hành 
ñộng quét sạch tàn tích trước ñể xây dựng tương lai, vì như thế có nghĩa là không bao giờ 
chúng ta xây dựng ñược một kho tàng kinh nghiệm ñể làm hậu thuẫn cho sự lãnh ñạo quốc 
gia. 
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Thêm vào các gánh nặng trên ñây, mà ñế quốc ñã lưu lại cho chúng ta, sự thiếu người lãnh 
ñạo trong các ngành, như chúng ta ñã biết, là một trở lực to tát cho công cuộc phát triển 
ñang ñợi chờ chúng ta. 

Vấn ñề phân chia lãnh th ổ  

Chúng ta ñã thấy, trong một ñoạn trên, những ñiều bất lợi cho chúng ta, trong một công 
cuộc phát triển dân tộc, bởi vì nước Việt Nam là một nước nhỏ. Nay thay vì một công cuộc 
phát triển thực hiện cho toàn quốc, tình trạng chia ñôi ñặt chúng ta vào hoàn cảnh phải quan 
niệm công cuộc phát triển cho từng phân nửa quốc gia. Như thế, việc chia ñôi lãnh thổ tự nó 
ñã là một trở lực vật chất, cho công cuộc phát triển của chúng ta. 

Mâu thu ẫn và cơ hội 

Một nước nhỏ và yếu, như nước chúng ta, chỉ sống nhờ những mâu thuẫn giữa các nước lớn. 
Chính sự mâu thuẫn, giữa khối Cộng Sản và khối Tây phương, ñã giúp cho các quốc gia bị 
ñế quốc thống trị thâu hồi ñược ñộc lập và cũng nhờ các mâu thuẫn giữa các cường quốc 
Tây phương hồi thế kỷ 19 mà nước Nhật ñã thực hiện ñược công cuộc phát triển dân tộc. 

Ngày nay, mâu thuẫn giữa khối Cộng Sản và khối Tự Do, cũng như mâu thuẫn giữa khối 
Nga Sô, khối Tây phương và khối Trung Cộng ñang thành hình, hay là những mâu thuẫn 
giữa các quốc gia của khối Cộng Sản hay giữa các quốc gia của khối Tự Do, tất cả ñều là 
những phương tiện giúp cho Việt Nam và các quốc gia, ñồng thuyền với Vi ệt Nam, thực 
hiện công cuộc phát triển của mình. 

Mâu thuẫn càng nhiều, cơ hội càng thuận lợi; mâu thuẫn giảm ñi, cơ hội trở nên khó khăn và 
mâu thuẫn mất ñi, cơ hội cũng mất. 

Trong hai mươi năm, từ ngày ñại thế chiến thứ hai chấm dứt, như chúng ta ñã phân tích 
trong một ñoạn trên, cơ hội ñã ñến cho các quốc gia như chúng ta ñể phát triển. Nhưng riêng 
ñối với Vi ệt Nam, vì sự phân chia lãnh thổ, cho nên, chẳng những chúng ta không khai thác 
ñược các mâu thuẫn ñể phát triển, mà chúng ta lại còn rơi vào cái thế tranh chấp giữa hai 
yếu tố của mâu thuẫn Tây phương và Nga Sô. Mặc dù cơ hội phát triển vẫn còn, nhưng vị trí 
của chúng ta không cho phép chúng ta nắm lấy cơ hội. 

Nếu lần này cơ hội lại mất như cách ñây một trăm năm, thế hệ của chúng ta và nhất là các 
nhà lãnh ñạo ñã vì một tính toán sai lầm, trong một giai ñoạn quyết ñịnh, tạo ra tình trạng 
phân chia lãnh thổ, sẽ chịu sự nguyền rủa oán hận của các thế hệ sau này, cũng như chúng ta 
ñã phê bình nghiêm khắc lớp người lãnh ñạo thời Nguyễn triều. 

Chúng ta ñã ghi vào xương máu các hậu quả ñau khổ của sự lỡ cơ hội lần thứ nhất, và chúng 
ta cũng có thể ñoán biết những hậu quả tai hại gấp mấy lần hơn, của sự lỡ cơ hội này trong 
khi mà các dân tộc ñồng thuyền với chúng ta ñều nỗ lực nắm lấy cơ hội phát triển và nhiều 
dân tộc ñã thật sự nắm lấy ñược 
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Hiện tr ạng tâm lý 

Sự phân chia lãnh thổ còn tạo ra một hiện trạng tâm lý, thuộc về tình cảm, ăn sâu và lan 
rộng trong quần chúng. Mỗi người Vi ệt Nam ở phía Nam cũng như phía Bắc ñều cảm thấy 
như ñã bị cưỡng ñoạt một phần di sản của tổ tiên. Vì tính cách sâu và rộng trong quần chúng 
của hiện tượng tâm lý trên, mà mọi cuộc vận ñộng chính trị, ở phía Nam cũng như phía Bắc, 
ñều tìm cách khai thác vấn ñề thống nhất lãnh thổ, cho chủ trương giai ñoạn của mình. 

Phân chia và phân tranh 

Đứng trước sự phân chia lãnh thổ, phần ñông liên tưởng ñến cuộc Nguyễn, Trịnh phân tranh 
hồi thế kỷ thứ 17, ñến cuộc phân tranh giữa Tây Sơn và Nguyễn Ánh hồi thế kỷ thứ 18 và 
ñến cảnh ñiêu tàn của ñất nước sau gần hai trăm năm nội loạn. Tuy nhiên, các cuộc phân 
tranh trước ñây trong lịch sử và cuộc phân chia hiện tại khác nhau về bản chất của các 
nguyên nhân, về giai ñoạn tiến hóa của xã hội Vi ệt Nam và về tính chất của các hậu quả lưu 
lại cho các thế hệ sau. 

Trước hết, nguyên nhân các cuộc phân tranh trước ñây ñều do những sự tranh giành ảnh 
hưởng nội bộ giữa những nhà lãnh ñạo của chúng ta. Cuộc phân chia ngày nay là hiện tượng 
ñịa phương của sự tranh chấp giữa ba khối Tây phương, Nga Sô và Trung Cộng. Sở dĩ 
chúng ta phải gánh chịu hậu quả của một cuộc tranh chấp ngoại lai như vậy, là vì ñiều kiện 
gian lao của cuộc tranh giành ñộc lập ñã dẫn dắt một số nhà lãnh ñạo của chúng ta vào phe 
Đồng Minh với Nga Sô, và sau ñó họ ñã không ñủ khéo léo ñể kịp thời rút ra khỏi cuộc 
Đồng Minh nói trên, khi cuộc Đồng Minh ñó ñã chấm dứt hiệu lực. 

Các cuộc phân tranh trước ñây ñã xảy ra trong một thời kỳ tiến hóa liên tục của xã hội Vi ệt 
Nam. Nghĩa là, trước và sau các cuộc phân tranh trước ñây, xã hội Vi ệt Nam ñều sống theo 
một loại giá trị tiêu chuẩn. Vì vậy, cuộc phân tranh sau khi chấm dứt, không lưu lại một sự 
gián ñoạn nào trong ñà tiến hóa của xã hội chúng ta. 

Cuộc phân chia ngày nay xảy ra trong một giai ñoạn mà chúng ta ñang cần ñặt lại các giá trị 
tiêu chuẩn, cho sự tiến hóa của xã hội chúng ta. Trước sự phân chia, các giá trị tiêu chuẩn 
của xã hội cũ ñã chết, mà các giá trị tiêu chuẩn mới thì chưa có. Do ñó, xã hội của chúng ta 
tan rã và con thuyền của chúng ta trôi giạt, không có ñịnh hướng. Vì vậy mà, như chúng ta 
ñã biết, công cuộc phát triển dân tộc, trong cơ hội thứ hai này, sẽ diễn ra trong một hoàn 
cảnh vô cùng nghiêm khắc so với hoàn cảnh, trong ñó công cuộc phát triển dân tộc có thể 
thực hiện ñược, nếu chúng ta ñã nắm lấy ñược cơ hội thứ nhất. 

Nếu trước ñây, chúng ta dưới thời nhà Nguyễn, ñã nắm ñược cơ hội thứ nhất ñể phát triển 
dân tộc, như người Nhật, thì ngoài ra sự thâu thập kỹ thuật Tây phương, chúng ta chỉ cần 
phải tìm một trạng thái thăng bằng mới ñể thâu nạp một số giá trị tiêu chuẩn mới dính liền 
với các kỹ thuật Tây phương, bởi vì các giá trị tiêu chuẩn cũ của chúng ta vẫn còn ñủ sinh 
lực. 

Nhưng trong hoàn cảnh của xã hội chúng ta ngày nay, một công cuộc phát triển dân tộc 
ñương nhiên gồm một phần rất quan hệ, là ñặt lại các giá trị tiêu chuẩn mới cho sự tiến hóa 
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của dân tộc và chính trên lĩnh vực này, sự phân chia ngày nay mới lưu lại những hậu quả tai 
hại nhất cho các thế hệ tương lai. 

Dân tộc chúng ta ở vào một thời kỳ mà công cuộc phát triển dân tộc bằng cách Tây phương 
hóa là một vấn ñề sống còn mà chúng ta phải thực hiện cho kỳ ñược. Chúng ta ñã dành rất 
nhiều trang cho vấn ñề này cũng là vì tính cách vô cùng thiết yếu của nó. 

Với sự phân chia ngày nay, chắc chắn là phía Nam sẽ phát triển theo lối Mỹ và phía Bắc sẽ 
phát triển theo lối Nga. 

Giả sử mà hai miền, mặc dầu chưa thực hiện rồi công cuộc phát triển, nhưng ñều bước một 
bước dài trong công cuộc ñó, thì ñương nhiên, nhân dân ở hai miền sẽ hưởng ứng với những 
tín hiệu tập hợp khác nhau, sẽ tin tưởng vào những giá trị tiêu chuẩn khác nhau và sẽ có 
những tập quán xã hội hoàn toàn khác nhau. 

Các sự kiện này không sao tránh ñược, bởi vì, miền Bắc, áp dụng phương pháp Cộng Sản 
trong công cuộc phát triển, sẽ tôn sùng, với mục ñích huy ñộng quần chúng, nhiều giá trị 
tiêu chuẩn chiến lược, giai ñoạn, và ñối chọi lại với các giá trị tiêu chuẩn, di sản của văn 
minh nhân loại. Chỉ khi nào mục ñích phát triển ñã ñạt như ở Nga Sô ngày nay, thì những 
giá trị tiêu chuẩn chiến lược và giai ñoạn ñó mới sẽ ñược thay ñổi và nhường chỗ lại cho 
những giá trị tiêu chuẩn thích nghi với di sản văn minh nhân loại. Ví dụ cách ñây hơn bốn 
mươi năm, lúc cách mạng Nga Sô ñang cao trào, các nhà lãnh ñạo Nga Sô vì lý do huy ñộng 
nhân dân, hết sức khuyến khích ái tình tự do, phá hủy gia ñình, cực lực tiêu diệt quyền tư 
hữu, ñả phá tôn giáo. Nhưng bốn mươi năm sau, các nhà lãnh ñạo Nga Sô, sau khi mục ñích 
phát triển ñã ñạt, lần lần không làm sao không trở về với các giá trị tiêu chuẩn ñã ñược 
chứng minh là những di sản của văn minh nhân loại: tôn trọng gia ñình, nhìn nhận quyền tư 
hữu, kính trọng tôn giáo. 

Trong khi ñó, miền Nam, phát triển theo lối Mỹ, chắc chắn sẽ tôn trọng những giá trị tiêu 
chuẩn chống lại các giá trị tiêu chuẩn chiến lược và giai ñoạn của miền Bắc. 

Trong hoàn cảnh như trên vừa trình bày, trong thời gian ñương phát triển cho hai miền, một 
sự thống nhất không thể nào thực hiện ñược mà không mang ñến những trạng huống ñau 
khổ cho toàn dân, bởi vì một sự thống nhất như vậy sẽ tạo ra một số người thất cước là phân 
nửa dân tộc trong một thế hệ. 

Như vậy thì, vấn ñề ñã trở nên rõ, hoặc chúng ta phải thống nhất trước khi phát ñộng công 
cuộc phát triển bằng cách Tây phương hóa, hoặc chúng ta chỉ có thể thống nhất sau khi mục 
ñích phát triển ñã ñạt. 

Như vậy thì, ñể bên ngoài mọi lý do tình cảm và mọi hậu ý khai thác vấn ñề thống nhất với 
mục ñích chiến thuật chính trị, và chỉ nhắm vào vấn ñề cần phải giải quyết của cộng ñồng 
dân tộc, chúng ta phải có thái ñộ như thế nào trước sự phân chia lãnh thổ? 

Để có ñủ yếu tổ trả lời câu hỏi trên ñây, trước hết chúng ta tìm xem nguyên nhân nào ñã dẫn 
dắt ñến tình trạng phân chia ngày nay. Tuy nhiên, trước khi có ñiều kiện trả lời ñích xác 
chúng ta cũng có thể nhận xét rằng, miễn là công cuộc phát triển ñược bảo ñảm, cái lợi cho 
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dân tộc là thâu nhận những giá trị tiêu chuẩn có tính cách vĩnh viễn thay vì những giá trị tiêu 
chuẩn giai ñoạn và chiến lược. 

Nguyên nhân c ủa sự phân chia lãnh th ổ 

Từ ngày Việt Nam bị chia ñôi, thời gian qua mới có mười năm. Thời giờ còn chưa ñủ dài ñể 
cho các tài liệu lịch sử, vô tư xứng danh, có thể nổi lên trên khối tài liệu bị thiên kiến của 
người ñương cuộc chi phối. Tuy nhiên, một số sự kiện lịch sử khắc tín cũng ñã bắt ñầu 
thành hình. Và chính chúng ta trong các trang trên cũng ñã nhìn thấy và dẫn chứng một ít 
nhiều. 

Xét các biến cố, ñã xảy ra, cho Việt Nam và cho các quốc gia ñồng thuyền với chúng ta 
trước ñây, từ năm 1945, chúng ta nhận thấy trước tiên, ảnh hưởng của hai lối ñế quốc – lối 
ñế quốc kiểu Anh và lối ñế quốc kiểu Pháp – ñến công cuộc tranh ñấu giành ñộc lập của các 
nước bị thống trị và ñến các biến chuyển chính trị trong các nước ấy, từ khi ñộc lập ñã thâu 
hồi. 

Chính sách thu ộc ñịa của Pháp 

Chính sách thuộc ñịa của Pháp, chúng ta ñã biết, không có phân minh giữa hai hình thức 
thuộc ñịa, thuộc ñịa di dân và thuộc ñịa khai thác. 

Đối với các thuộc ñịa khai thác, chính sách của người Anh rất rõ rệt. Họ nhìn xa và biết thế 
nào rồi cũng có ngày họ phải ra ñi và trả ñộc lập lại cho người bổn xứ. Vì thế cho nên, chính 
phủ Anh ñã dự trù sẵn cho những nơi ñó một chương trình gồm, vừa vấn ñề ñào tạo những 
người lãnh ñạo sẽ thay thế họ, vừa vấn ñề chuyển quyền một cách ôn hòa từ tay họ sang cho 
những người vừa thoát khỏi ách thống trị. 

Trong khi ñó, ngay ñối với các thuộc ñịa mà bản chất phải là một thuộc ñịa khai thác, người 
Pháp, vì một quan ñiểm thiển cận, không hề dự liệu một chương trình rút lui nào cả. Đến khi 
các biến chuyển chính trị ñặt họ trước một tình thế phải thoái triệt và thừa nhận ñộc lập của 
các dân tộc bản xứ, thái ñộ của các chính phủ Pháp, vì sự thiếu chính sách, lúc nào cũng là 
một sự dằng co giữa việc ñi và việc ở. 

Nước Pháp ñã phải trả bằng một giá rất ñắt sự thiếu một chính sách dài hạn sáng suốt và một 
chương trình hành ñộng cương quyết lúc tình thế ñòi hỏi. 

Các sự kiện trên cũng là nguyên nhân ñã làm cho các cựu thuộc ñịa, như Việt Nam và 
Algérie, phải hy sinh nhiều xương máu và chịu ñựng nhiều gian lao trong cuộc chiến ñấu 
giành ñộc lập. Chúng ta không phủ nhận rằng một sự ñộc lập mua bằng nhiều hy sinh và 
nhiều gian lao, là một sự ñộc lập quí giá, khả dĩ nêu cao tính kiêu hùng của dân tộc. 

Nhưng sinh lực của cộng ñồng là một của báu, lúc nào cũng thiết yếu cho sự phát triển và sự 
tiến hóa, nhà lãnh ñạo nào cũng phải tự ñặt cho mình một nghiêm luật phải bảo vệ và tiết 
kiệm, khi quyền lợi của cộng ñồng bắt buộc phải sử dụng ñến. 

Giả sử mà chúng ta ñã giành ñược ñộc lập một cách ít hao tốn sinh lực của dân tộc, như 
trong trường hợp của các cựu thuộc ñịa Anh, thì bao nhiêu gian lao và hy sinh mà chúng ta 
ñã phải ñổ vào cuộc kháng chiến, chúng ta ñã có thể dành cho công cuộc phát triển, mà vì sự 
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sống còn của cộng ñồng dân tộc, chúng ta phải thực hiện cho ñược bằng mọi cách. Độc lập 
không phải là mục ñích. Phát triển dân tộc mới là mục ñích. 

Các sử gia Tây phương sau này, sẽ vô cùng nghiêm khắc ñối với nước Pháp, vì sự thiếu 
chính sách của Pháp trong một giai ñoạn quyết ñịnh ñã làm giảm ưu thế của Tây phương 
trong cuộc tranh ñấu vĩ ñại giữa Tây phương và Nga Sô. Các sử gia Việt Nam sau này cũng 
sẽ vô cùng nghiêm khắc với Pháp, vì sự thiếu chính sách của Pháp ñã gây ra một cuộc chiến 
tranh tàn phá sinh lực của dân tộc Việt Nam. 

Các sử gia của Việt Nam sau này cũng sẽ vô cùng nghiêm khắc ñối với số người lãnh ñạo ñã 
không ñủ sáng suốt nhận thức bản chất thực tế của cuộc tranh chấp vĩ ñại giữa Tây phương 
và Nga Sô ñể khai thác mâu thuẫn, thâu phục ñược phương tiện ñộc lập cho chúng ta mà 
khỏi phải trả bằng một sự phí phạm sinh lực to tát, có thể tránh ñược.  

Chính hai loại sự kiện trên, chính sách thuộc ñịa thiển cận của Pháp và sự không thấu triệt 
vấn ñề của một số nhà lãnh ñạo của chúng ta, chẳng những tạo cho chúng ta một cuộc tranh 
giành ñộc lập vô cùng tiêu hao, lại còn dẫn dắt ñến tình trạng phân chia ngày nay, một trở 
lực vô cùng tai hại cho công cuộc phát triển dân tộc chúng ta. 

Chính sách Pháp d ẫn dắt ñến phân chia 

Trong khuôn khổ sự tranh chấp vĩ ñại giữa Nga Sô và Tây phương, liền sau khi Đại thế 
chiến thứ hai chấm dứt, người Anh nhận thức rằng trong cuộc diện của sự tranh ñấu lúc bấy 
giờ, kẻ thù chính của Tây phương là Nga Sô và các Đồng Minh của họ. Vì vậy cho nên, thi 
hành một chương trình ñã dự trù từ lâu, người Anh cấp thời thực hiện sự giao hoàn ñộc lập 
lại cho các thuộc ñịa khai thác. Và trong các cuộc thương thuyết với các nhà lãnh ñạo bổn 
xứ, cũng như trong các chương trình ñào tạo người thay chân lâu nay, người Anh cương 
quyết loại bỏ ngoài vòng các lãnh tụ Cộng Sản. Thêm vào ñó, các chương trình viện trợ phát 
triển ñược thực hiện ñể hậu thuẫn cho chính sách biến các cựu thuộc ñịa thành những ñồng 
minh của Tây phương trong cuộc tranh chấp với Nga Sô. Toàn bộ các sự kiện trên, như 
chúng ta ñã biết, là cơ hội ñể cho các quốc gia trước ñây bị ñế quốc thống trị phát triển dân 
tộc. 

Mặc dầu là một phần tử quan trọng của xã hội Tây phương, nước Pháp vì sự thiếu chính 
sách như trên ñã nói, và vì sự thăng trầm của chiến sự trong Đại thế chiến thứ hai, không có 
cái nhìn bao quát cần thiết và thích hợp với cuộc diện của sự tranh chấp vĩ ñại giữa Nga và 
Tây phương. 

Trong các thuộc ñịa, người Pháp vẫn tiếp tục một chính sách ñã áp dụng lâu nay, vừa không 
hợp thời vừa nhỏ nhen, mục ñích bảo vệ những quyền lợi ñã lỗi thời. Đi, ở lưỡng nan, người 
Pháp dùng thủ ñoạn thông thường quân bình giữa các lực lượng cách mạng Quốc Gia và 
Cộng Sản, vừa nuôi dưỡng, vừa tiêu hao cả hai bên ñể thủ lợi. Điều bất ngờ cho người Pháp 
là khi thời cơ ñến ở Việt Nam, sức quật cường của dân tộc mạnh cho ñến ñỗi tất cả ñều ñặt 
công cuộc kháng chiến chống Pháp lên trên mọi kỳ thị ñảng phái. Nhờ các sự kiện ñó, và 
nhờ sự tổ chức tinh vi và sự hiểu vấn ñề, cả hai, ñều thừa hưởng của Cộng Sản quốc tế, ñảng 
Cộng Sản ñã nắm ñược chính quyền ở Việt Nam. 
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Chẳng những thế, người Pháp có một lý do khác ñể thúc ñẩy cho cuộc kháng chiến của 
chúng ta rơi vào sự lãnh ñạo của Cộng Sản. Quốc gia kiệt quệ vì chiến bại và sự chiếm ñóng 
của Đức trong bốn năm, nước Pháp cần tiền ñể kiến thiết. Ngoài các số viện trợ trong khuôn 
khổ chương trình Marshall mà chúng ta ñã biết, nước Pháp ñã giành trực tiếp hoặc gián tiếp 
vào sự tái thiết nội bộ, một số lớn viện trợ của Tây phương, nói là ñể chận ñứng sự bành 
trướng của Cộng Sản ở Việt Nam. Vì vậy mà người Pháp cần duy trì chiến cuộc ở Đông 
Dương và ñưa sự kháng chiến quốc gia rơi vào sự lãnh ñạo của Cộng Sản. 

Nếu chúng ta ý thức rằng, sau Đại thế chiến thứ hai, các biến chuyển chính trị trên thế giới, 
và tất nhiên là ở Việt Nam, ñều bị ñộng trong khuôn khổ cuộc tranh chấp vĩ ñại giữa Nga Sô 
và Tây phương, thì chúng ta thấy rằng, ngay từ lúc người Pháp thi hành các thủ ñoạn chính 
trị của họ ở Việt Nam, mầm mống sự chia ñôi ñất nước của chúng ta ñã không tránh ñược. 

Các mưu mô toan tính của Pháp không hoàn toàn kết quả, vì Pháp không thể mãi mãi, vô 
tình hay cố ý, nhắm mắt trước cuộc diện sự tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương, và một 
mình, ñi ngược lại chính sách của Tây phương, chủ trương biến các thuộc ñịa cũ thành 
những Đồng Minh chống lại Nga Sô. Pháp ñã phải rút khỏi bán ñảo Đông Dương ñể cho 
Tây phương thi hành chính sách nói trên. Và chính Pháp, sau vụ Việt Nam và Algérie, cũng 
phải áp dụng chính sách ñối phó với các thuộc ñịa còn lại ñể củng cố vị trí cho Tây phương. 

Chẳng riêng gì trong phạm vi vấn ñề Việt Nam, mà trong tất cả các phạm vi khác, trong 
khuôn khổ sự tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương, hành ñộng của Pháp lúc nào cũng 
mang nặng tinh thần thiếu ñoàn kết với Tây phương. 

Nguyên nhân ở chỗ thảm trạng về chiến sự của Pháp trong Đại thế chiến thứ hai, ñã tạo ra 
cho các nhà lãnh ñạo Pháp một tâm trạng tự ty mặc cảm và một sự di hận cay ñắng ñối với 
các Đồng Minh của họ trong khối Tây phương. 

Ở Việt Nam, tinh thần hậu thế chiến của nước Pháp ñã lưu lại cho chúng ta những hậu quả 
vô cùng tai hại: chính tinh thần ñó và một chính sách thuộc ñịa thiếu sáng suốt phải chịu 
trách nhiệm, như chúng ta vừa trình bày, sự phân chia lãnh thổ Việt Nam hiện nay.  

Đồng Minh v ới Cộng Sản 

Như chúng ta ñã biết, nước Pháp không quan niệm sẵn, ngay từ lúc chưa có sự thúc ñẩy của 
các biến cố, một chính sách thuộc ñịa sáng suốt, nên khi tình thế ñòi hỏi, không có một 
chương trình hành ñộng thích ñáng. Nhưng giả sự, mặc dầu hoàn cảnh ñó, nước Pháp ngay 
sau khi chính phủ Hồ Chí Minh ñã thành lập, ñã có ñiều kiện ñể thi hành một chính sách trả 
thuộc ñịa như người Anh và thành thật áp dụng một chính sách như vậy. Trong trường hợp 
ñó, chính phủ Hồ Chí Minh mặc dầu tư cách lãnh tụ Đông Dương Cộng Sản Đảng của 
người lãnh ñạo, ñã có ñủ khả năng và ý chí ñể ñưa nước Việt Nam ra ngoài vòng ảnh hưởng 
của hai khối, tránh cho dân tộc một cuộc chiến tranh tàn phá, và một sự chia ñôi lãnh thổ, 
vừa xúc ñộng trên phương diện tâm lý và vừa di hại trên phương diện chính trị, và sau ñó 
ñứng trên vị trí toàn quốc, khai thác các mâu thuẫn ñể phát triển dân tộc không? 
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Vấn ñề chính cho dân t ộc là vấn ñề phát tri ển 

Chính trị của một nước nhỏ, như nước chúng ta hoàn toàn bị ñộng trong cái thế của cuộc 
tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương. 

Như chúng ta ñã biết, cũng vì có sự tranh chấp này mà các nhà lãnh ñạo Á Đông ñã ñồng 
minh với Nga Sô ñể tranh giành ñộc lập cho dân tộc. 

Nhưng chúng ta cũng còn nhớ rằng Nga Sô sở dĩ liên kết với các thuộc ñịa của Tây phương 
là bởi vì Nga Sô cần có ñồng minh trong công cuộc chiến ñấu trường kỳ và vĩ ñại với Tây 
phương, mà mục ñích trước hết và trên hết, là phát triển dân tộc Nga. Tính cách thiêng liêng 
giữa các ñồng chí của lý tưởng cách mạng xã hội thế giới chỉ là một tín hiệu tập hợp qui tụ 
kẻ thù của Tây phương vào một mặt trận phục vụ một chiến lược tranh ñấu của dân tộc Nga. 
Ngày nay, mục ñích phát triển của Nga ñã ñạt. Sự thay thế các giá trị tiêu chuẩn chiến lược 
và giai ñoạn của Nga Sô bằng những giá trị tiêu chuẩn, di sản của văn minh nhân loại, như 
chúng ta ñã thấy trong một ñoạn trên, là một bằng cớ hùng biện nhất, soi sáng lập trường 
của Nga. Trung Cộng tố cáo Nga phản bội chủ nghĩa Các-mác Lê-nin vì những sự kiện trên. 
Trung Cộng lại muốn thay thế Nga, nhân danh chủ nghĩa Các-mác Lê-Nin hô hào qui tụ các 
nước kém mở mang, ñể phục vụ công cuộc phát triển cho dân tộc Trung Hoa. Ngày nào mục 
ñích phát triển ñã ñạt, thì cuộc ñồng minh mới này do Trung Cộng ñề xướng cũng không 
còn hiệu lực ñối với Trung Cộng, cũng như cuộc ñồng minh trước ñây do Nga ñề xướng, 
ngày nay, không còn hiệu lực ñối với Nga. Và mục ñích cuối cùng của cuộc tranh ñấu vẫn là 
mục ñích dân tộc.  

Nhiều nhà lãnh ñạo Á Đông mà quốc gia cũng ñã bị Đế quốc thống trị, ñã ñủ sáng suốt ñể 
nhìn thấu thâm ý chiến lược của Nga Sô. Gandhi và Nehru, từ chối sự ñồng minh với Cộng 
Sản vì lý do trên. 

Các nhà lãnh ñạo Cộng Sản của chúng ta ñồng minh với Nga Sô vì ñiều kiện gian lao của 
một cuộc tranh ñấu giành ñộc lập gay go với người Pháp. 

Nhưng, họ chỉ có thể thoát ra ngoài vòng ảnh hưởng của hai khối ñể lãnh ñạo công cuộc 
phát triển của dân tộc, như chúng ta nêu lên trong câu hỏi ñầu mục này, nếu các ñiều kiện 
sau ñây ñược họ nhận thức rõ rệt: 

1. Bản chất thực tế của cuộc tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương. 

2. Thâm ý chiến lược của Nga Sô 

3. Cuộc ñồng minh với Nga Sô, ñã hết hiệu lực ñối với Nga Sô, khi mục ñích phát triển của 
Nga Sô ñã ñạt. 

4. Lý thuyết Các-mác Lê-nin là một phương tiện tranh ñấu và phát triển của Nga trước ñây, 
cũng như là một phương tiện tranh ñấu và phát triển của Trung Cộng ngày nay. 

5. Sự ñồng minh với Cộng Sản phải ñược chấm dứt kịp thời khi nó không còn hiệu lực ñối 
với dân tộc. 

6. Đối với dân tộc Việt Nam, Trung Hoa của Mao Trạch Đông, cũng như Trung Hoa của các 
triều ñại Nguyên, Tống, Minh, Thanh là một ñe dọa truyền kiếp. 



PHẦN III. Chính Đề Việt Nam – 10.Cơ sở hạ tầng vô tổ chức 

Page 15 of 20 

Sự ñồng minh v ới Cộng Sản thúc ñẩy phân chia 

Chúng ta chưa có một tài liệu hay một triệu chứng nào chứng tỏ rằng các nhà lãnh ñạo miền 
Bắc hiện nay ñã nhận thức các ñiều kiện trên. Ngược lại, các thơ loại chính trị của miền Bắc 
còn ñang ca tụng như là những chân lý những giá trị tiêu chuẩn chiến lược và giai ñoạn mà 
Nga Sô ñã bỏ. Như thế thì có lẽ dân tộc chúng ta còn phải bất hạnh mục kích các nhà lãnh 
ñạo miền Bắc của chúng ta tôn thờ như một chân lý, một lý thuyết mà Nga Sô và Trung 
Cộng chỉ dùng làm một phương tiện tranh ñấu và Nga Sô bắt ñầu sa thải khi mục ñích phát 
triển ñã ñạt. 

Như thế thì, giả sử mà người Pháp có thật sự thi hành một chính sách trả thuộc ñịa, như 
người Anh, ñối với Vi ệt Nam, thì các nhà lãnh ñạo miền Bắc cũng chưa chắc ñã ñưa chúng 
ta ra ñược ngoài vòng chi phối trực tiếp của hai khối ñể khai thác mâu thuẫn mà phát triển 
dân tộc. 

Trong hoàn cảnh mà cuộc tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương chi phối nặng nề hành 
ñộng chính trị của các quốc gia nhỏ, lập trường Cộng Sản, lệ thuộc Trung Cộng, của các nhà 
lãnh ñạo miền Bắc, ñương nhiên gây phản ứng của Tây phương và sự phân chia lãnh thổ 
cũng không tránh ñược.  

Như vậy, tư cách Cộng Sản của các nhà lãnh ñạo miền Bắc là một ñiều kiện thuận lợi giúp 
cho người Pháp thi hành những toan tính chính trị của họ ở Việt Nam. Và lập trường Cộng 
Sản lệ thuộc Nga Sô và Trung Cộng là một nguyên nhân của sự phân chia lãnh thổ Việt 
Nam, trong khung cảnh chính trị của thế giới, sau Đại chiến thứ hai, do sự tranh chấp giữa 
Nga Sô và Tây phương chi phối. 

Tóm lại nguyên nhân sâu xa của sự phân chia lãnh thổ Việt Nam ngày nay là chính sách 
thuộc ñịa của Pháp và lập trường Cộng Sản lệ thuộc Nga Sô và Trung Cộng của các nhà 
lãnh ñạo miền Bắc. 

Các biến cố chính tr ị dẫn dắt ñến sự phân chia 

Trong thực tế, sự phân chia ñã nảy mầm khi hai quốc gia Tây phương Anh và Mỹ, ñể dọn 
ñường cho một giải pháp chấm dút sự bế tắc của Pháp ở Việt Nam, nhìn nhận và bắt dầu 
viện trợ cho quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, viện trợ quân sự và kinh tế ñều qua tay chính 
phủ Pháp. Và một phần lớn, ñã ñược sử dụng trực tiếp hay gián tiếp trong công cuộc tái thiết 
nước Pháp ñã bị chiến tranh tàn phá. Thời gian qua, xét kỹ thì thời kỳ này lại là thời kỳ mà 
những thủ ñoạn chính trị của Pháp ở xứ này mang ñến nhiều kết quả nhất. 

Bên khối Cộng Sản, Nga và Trung Cộng cũng nhìn nhận Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam và 
cũng bắt ñầu viện trợ. 

Từ ñây, chiến cuộc Việt Nam, biến thành một chiến trường quân sự và ñịa phương của cuộc 
tranh chấp giữa Nga Sô và Tây phương. Những mâu thuẫn giữa Nga Sô và Tây phương mà, 
ñúng lý ra, phải ñược dùng ñể phát triển dân tộc, lại trở thành những khí giới gieo rắc sự 
chết cho toàn dân. Những yếu tố của một cơ hội phát triển ñã biến thành những khí cụ của 
một tai họa. 
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Đồng thời, ñiều này vô cùng quan trọng cho chúng ta, sự chi phối của Trung Hoa, và sau 
lưng sự chi phối, sự ñe dọa xâm lăng của Trung Hoa, mà chúng ta ñã biết là vô cùng nặng 
nề, một cách liên tục, cho chúng ta trong hơn tám trăm năm, tạm thời ñình chỉ trong gần một 
thế kỷ Pháp thuộc, ñã bắt ñầu hoạt ñộng trở lại dưới các hình thức viện trợ và cố vấn quân 
sự cho quân ñội của Cộng Hòa Dân Chủ Việt Nam. 

Chúng ta thừa hiểu rằng sự phát triển của Tàu, là mục ñích trước và trên hết trong mọi cuộc 
Đồng Minh hiện nay của các nhà lãnh ñạo Trung Cộng, cũng như sự phát triển của Nga là 
mục ñích trước và trên hết trong mọi cuộc Đồng Minh trước ñây của các nhà lãnh ñạo Nga. 

Sự phát triển của một khối to lớn như Trung Cộng là một sự ñe dọa cho cả thế giới, dù mà 
các nhà lãnh ñạo Trung Cộng không nuôi dưỡng những tham vọng bành trướng như hiện 
nay. Bởi vì, sự phát triển của một khối gần tám trăm triệu dân, tự nó ñã mang trong mình 
một sự ñe dọa xâm chiếm ghê gớm ñối với các cộng ñồng quốc gia khác. Và sự ñe dọa bao 
giờ cũng gây phản ứng. Vì thế cho nên sự phát triển của Trung Cộng, ngoài trở lực ñương 
nhiên và nội bộ của một công cuộc phát triển, còn phải gặp nhiều trở lực do các phản ứng 
bên ngoài gây ra. 

Trái lại, sự phát triển của một nước nhỏ như nước Việt Nam, sẽ không gặp phản ứng, vì sẽ 
không là một mối ñe dọa cho ai cả. Do ñó, ngoài những cố gắng nội bộ mà một công cuộc 
phát triển ñương nhiên sẽ ñòi hỏi, các trở lực bên ngoài sẽ hầu như không có. Nếu cuộc phát 
triển của chúng ta, tự nó dễ thực hiện hơn cuộc phát triển của Trung Cộng, thì sự gắn liền 
vận mạng của chúng ta vào vận mạng của Trung Cộng, là một hành ñộng di hại cho dân tộc, 
dù mà, ñối với chúng ta, Trung Cộng có thật sự nuôi nhiều thiện chí.  

Nhưng chúng ta ñã biết chính sách liên tục của các triều ñại Trung Hoa ñối với Vi ệt Nam, 
căn cứ trên những lý do lịch sử và ñịa dư. 

Trở lại vấn ñề phát triển của Trung Cộng. Các nhà lãnh ñạo Trung Cộng ý thức hoàn cảnh 
phát triển nghiêm khắc của quốc gia họ, nên ñã dốc nhiều nỗ lực ñể vận ñộng thành lập một 
mặt trận ñồng minh rộng rãi trong khắp thế giới làm hậu thuẫn cho chương trình phát triển 
riêng của dân tộc Trung Hoa. 

Và trong tinh thần này, Trung Cộng ñã viện trợ cho Bắc Việt. Tuy nhiên, vị trí ñịa dư của 
Bắc Việt còn là nguồn gốc của hai ñộng cơ khác thúc ñẩy sự viện trợ nói trên. Đồng bằng 
Bắc Việt và con sông Nhị Hà là con ñường tháo ra biển của tất cả vùng Tây Nam nước Tàu. 
Với công cuộc phát triển ñang thực hiện, nước Tàu của Mao Trạch Đông còn cần dùng con 
ñường ra biển ñó, hơn cả các triều ñại trước ñây của Trung Hoa. Viện trợ cho Bắc Việt, trên 
quan ñiểm ñó, là ñể dành quyền sử dụng con ñường ra biển lúc thời cơ ñến. 

Trong khi ảnh hưởng của Tây phương còn ưu thế trên thế giới, viện trợ cho Bắc Việt cũng là 
một công tác phòng thủ cho Trung Hoa, vì con ñường tháo ra biển cũng là con ñường xâm 
nhập vào Trung Hoa của các ñạo quân chinh phục. 

Dầu sao, sự Trung Cộng viện trợ cho Bắc Việt, không làm cho chúng ta quên rằng, trong 
thời kỳ mà xã hội Đông Á bị Tây phương bắt ñầu tấn công, nhân cơ hội vua Tự Đức nhà 
Nguyễn phái sứ sang cầu viện, nhà Thanh, thay vì cứu viện, ñã thỏa thuận với Pháp ñể chia 
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ñôi Việt Nam. Nước Tàu như chúng ta ñã biết, giữ về phần mình, tất cả các vùng thuộc ñồng 
bằng sông Nhị Hà, nghĩa là con ñường tháo ra biển của vùng Tây Nam Trung Hoa. 

Phân chia th ật sự 

Sự phân chia thật sự năm 1954, sở dĩ thực hiện ñược là bởi vì hai bên, Tây phương và Cộng 
Sản ñều tìm thấy ở giải pháp ñó nhiều ñiều lợi cho riêng khối của mình. 

Đối với Tây phương, Hội nghị Genève là một vận ñộng triển kỳ ñể chỉnh ñốn lại những lỗi 
lầm chính trị của Tây phương tại Vi ệt Nam, do sự thiếu chính sách của Pháp ñã gây ra. Kế 
hoạch của Tây phương là chặn ñứng sự bành trướng của Cộng Sản xuống Đông Nam Á, ñể 
có thời gian mang áp dụng vào Việt Nam chính sách của Anh ñối với các cựu thuộc ñịa. Do 
ñó, ñồng thời với Hiệp ñịnh Genève, Pháp bị ñưa ra khỏi bán ñảo Ấn Độ Chi Na. (Đông 
Dương) 

Đối với khối Cộng Sản, các biến cố chính trị sau ñây, ñã làm bối cảnh cho lập trường tại Hội 
nghị của Nga Sô và Trung Cộng. 

Năm 1953, Staline vừa từ trần, một cuộc khủng hoảng tìm người kế vị, xảy ra một cách ác 
liệt giữa các lãnh tụ Nga Sô. Các cuộc thanh trừng ñẫm máu vừa làm rung chuyển chính 
trường của Nga Sô, vừa bộc lộ nhược ñiểm của bộ máy lãnh ñạo theo kiểu Cộng Sản. Tình 
hình bất ổn ñịnh trong nội bộ của Nga Sô, kéo dài trong nhiều năm, ñã làm cho Trung Cộng 
trở thành một ñồng minh quí giá, chẳng những ñối với cuộc tranh chấp giữa Nga Sô và Tây 
phương, mà lại còn ñối với cuộc tranh chấp giữa các phe trong nội bộ ñảng Cộng Sản Nga. 
Vai trò của Trung Cộng ñương nhiên, trở nên quan trọng ở Á châu và ở Hội nghị. Và lập 
trường của khối Cộng Sản tại Hội nghị có thể xem gần như là lập trường của Trung Cộng. 

Điều lợi thứ nhất cho Trung Cộng ở Hội nghị Genève là một thắng lợi ngoại giao bởi vì Hội 
nghị là cuộc dàn xếp quốc tế ñầu tiên có Trung Cộng tham dự. Sự có mặt của Mỹ tại Hội 
nghị, ñối với Trung Cộng, là một sự mặc nhiên thú nhận rằng, mặc dầu Mỹ chưa nhìn nhận 
Trung Cộng, Mỹ không thể phủ nhận sự có mặt của Trung Cộng trong các vấn ñề Á châu và 
thế giới. 

Điều lợi thứ nhì cho Trung Cộng là một thắng lợi về ranh giới và lãnh thổ. Lúc ñầu, phái 
ñoàn Bắc Việt yêu sách lấy vĩ tuyến 13 làm ranh giới giữa hai miền. Hậu ý của phái ñoàn 
Bắc Việt là thâu gồm các tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, mà Cộng Sản ñã kiểm soát từ 
trong nhiều năm. Nhưng về sau, dưới áp lực của Trung Cộng ranh giới ñã lui lại ñến vĩ 
tuyến 17. Giả sử có lui lại ñến vĩ tuyến 19 như phái ñoàn Pháp yêu cầu, Trung Cộng cũng 
bằng lòng. Bởi vì, dù ranh giới có ñặt ở vĩ tuyến 17 hay 19, thì những tham vọng về ñất ñai 
của Trung Cộng ñối với Vi ệt Nam cũng ñã thỏa mãn. 

Như chúng ta ñã biết, vùng ñất thiết yếu cho nước Tàu là các vùng hai bên sông Nhị Hà, con 
ñường tháo ra biển, thiên nhiên của vùng Tây Nam Trung Hoa. Với thỏa hiệp tại vĩ tuyến 
17, thì dù mà ảnh hưởng của Tây phương có còn ở miền Nam, sự lệ thuộc của chính phủ 
miền Bắc cũng ñủ bảo ñảm cho nhu cầu ñất ñai của Trung Cộng trong tương lai. 

Điều lợi thứ ba cho Trung Cộng là một sự kiện quốc phòng. Ảnh hưởng của Tây phương tuy 
vẫn hùng mạnh ở Đông Nam Á, nhưng ñã cách Trung Cộng bằng một quốc gia trái ñộn. 
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Việc ấn ñịnh ranh giới ở vĩ tuyến 17, vừa xác nhận tham vọng ñất ñai, bất di bất dịch của 
Tàu ñối với Vi ệt Nam, vừa chứng minh sự lệ thuộc của chính phủ Bắc Việt ñối với Trung 
Cộng. 

Và ñồng thời, Hội nghị Genève lại là một sự kiện không thể bác bỏ, chứng tỏ rằng chính trị 
của một nước nhỏ như nước chúng ta hoàn toàn nằm trong một thế bị ñộng bởi cuộc tranh 
chấp giữa Tây phương và Nga Sô. 

Thái ñộ 

Chúng ta vừa phân tích xong các nguyên nhân của sự phân chia lãnh thổ ngày nay, và vừa 
duyệt lại các sự kiện dẫn dắt ñến sự phân chia thật sự. Như thế, các yếu tố ñã có, ñể chúng ta 
có thể loại bỏ bên ngoài tất cả mọi lý do tâm lý, và mọi ý ñịnh sử dụng tình trạng phân chia 
lãnh thổ vào một cuộc vận ñộng chính trị, hầu khách quan ấn ñịnh một thái ñộ lợi nhất cho 
dân tộc trước sự phân chia hiện tại. 

Như chúng ta ñã biết, vấn ñề thiết yếu mà dân tộc chúng ta cần phải giải quyết trong giai 
ñoạn này là công cuộc phát triển dân tộc bằng cách Tây phương hóa. 

Dĩ nhiên ñể thực hiện công cuộc ñó, trường hợp thích ñáng nhất là thống nhất lãnh thổ, và 
trên vị trí toàn quốc, khai thác mâu thuẫn giữa các khối ñể mang vào Việt Nam tư bản và kỹ 
thuật cần thiết cho nỗ lực phát triển. Nhưng vì những lý do ñã xét, trong các ñoạn trên, 
chúng ta không ở vào trường hợp trên. 

Vậy thì, chúng ta phải nỗ lực thống nhất hai phần trước, rồi thực hiện công cuộc phát triển 
toàn quốc sau, hay thực hiện trước cuộc phát triển riêng cho hai phần và thống nhất sau? 

Thái ñộ thứ nhất 

Giả sử, chúng ta chọn thái ñộ trước. 

Sự phân chia lãnh thổ Việt Nam như chúng ta ñã biết, là hậu quả của một hiện tượng ñịa 
phương và quân sự của cuộc tranh chấp giữa Tây phương và Cộng Sản. Đã như thế thì, 
chúng ta ñã không chủ ñộng ñược sự phân chia, cũng như chúng ta sẽ không chủ ñộng ñược 
sự thống nhất, ngày nào chúng ta chưa loại trừ ñược hiện tượng nói trên ra khỏi Vi ệt Nam. 
Nhưng, nếu, trước khi hiện tượng ñó thành hình, một sự lãnh ñạo sáng suốt có thể chủ ñộng 
ñược sự ngăn cấm hiện tượng phát sinh, bởi vì các yếu tố tạo ra hiện tượng chưa trực tiếp 
chi phối chính sự của chúng ta. Sau khi hiện tượng ñã cụ thể hóa, chúng ta không còn chủ 
ñộng ñược sự loại trừ hiện tượng nữa, bởi vì các yếu tố nuôi dưỡng hiện tượng ñã trực tiếp 
chi phối chính sự của chúng ta. 

Nhưng giả sử mà, mặc dầu hoàn cảnh nghiêm khắc nói trên, chúng ta vì vận dụng hết nỗ lực 
trong một thời gian, cố nhiên là phải lâu dài, có thể thực hiện ñược thống nhất, thì chẳng 
những sẽ tiêu hao sinh lực của dân tộc, ñáng lẽ phải ñược dùng vào công cuộc phát triển, mà 
lại là cơ hội phát triển có thể không còn nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ thống nhất mà không phát 
triển. Chúng ta ñã biết sự lỡ cơ hội phát triển lần này sẽ di hại cho các thế hệ tương lai ñến 
mức ñộ nào. 
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Hơn nữa, vì những lý do mà chúng ta ñã biết, sự tồn tại của dân tộc cũng sẽ bị ñe dọa. Và 
trong hiện tình chính trị, một sự thống nhất sẽ ñương nhiên làm mất cơ hội phát triển.  

Giả sử, sự thống nhất do Bắc Việt thực hiện, thì với sự chị phối nặng nề của Trung Cộng ñối 
với Bắc Việt, sự phát triển dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ không thực hiện ñược vì hai lý 
do. 

Công cuộc phát triển của nước Tàu, mục ñích trên hết và trước hết của các nhà lãnh ñạo 
Trung Cộng, như chúng ta ñã biết, là một công cuộc vô cùng khó khăn. Nếu Việt Nam dính 
liền vận mạng của dân tộc với Trung Cộng, thì công cuộc phát triển của chúng ta cũng trở 
thành vô cùng khó khăn. Hơn nữa, nhu cầu của Việt Nam trong công cuộc phát triển sẽ 
ñương nhiên ở vào hàng thứ yếu ñối với nhu cầu phát triển của Trung Cộng. Và trên phương 
diện Tây phương hóa, chúng ta sẽ là một thứ học trò hạng ba, sẽ dẫm chân vào những lỗi 
lầm không tránh ñược của người học trò hạng nhì. 

Đó là trong trường hợp mà Trung Cộng chỉ có thiện chí ñối với Vi ệt Nam. Căn cứ trên một 
ngàn năm lịch sử bang giao giữa hai quốc gia, chúng ta có thể quả quyết rằng trường hợp 
này không bao giờ phát triển ñược, mà lại chúng ta sẽ tròng vào cổ dân tộc cái ách nô lệ mà 
tổ tiên chúng ta, trong một ngàn năm ñã ñổ nhiều xương máu ñể loại trừ.  

Giả sử sự thống nhất do Nam Việt thực hiện, Việt Nam sẽ rơi vào sự chi phối của Tây 
phương. Các quốc gia Tây phương không có những nhu cầu phát triển. Tây phương lại ñang 
theo ñuổi một chính sách biến các cựu thuộc ñịa thành những ñồng minh trong cuộc tranh 
chấp giữa Nga Sô và Tây phương. Những phương tiện dồi dào ñược Tây phương sử dụng 
vào các chương trình viện trợ mà chúng ta ñều biết. 

Nhưng, mặc dù như vậy, chúng ta cũng phải ý thức rằng, nếu chúng ta lọt vào sự chi phối 
hoàn toàn của Tây phương, cơ hội phát triển cũng có thể mất, bởi vì những mâu thuẫn phát 
sinh ra cơ hội sẽ mất ñối với chúng ta. 

Như thế thì, vì công cuộc phát triển của dân tộc bằng cách Tây phương hóa, mà chúng ta 
phải thực hiện cho kỳ ñược, thái ñộ thứ nhất nói trên ñây không thể chấp nhận ñược. 

Thái ñộ thứ hai 

Giả sử chúng ta chọn thái ñộ thứ hai. 

Sau khi ñã thừa nhận một tình trạng thực tế mà chúng ta không chủ ñộng ñược, hai phần sẽ 
dốc hết nỗ lực của mình ñể thực hiện riêng công cuộc phát triển cho phần, và bằng ñường 
lối của mình chủ trương. Cơ hội phát triển hiện nay vẫn còn vì cuộc tranh chấp Tây phương 
và Nga Sô chưa chấm dút, thêm vào ñó cuộc tranh chấp, Tây phương, Nga Sô và Trung 
Cộng vừa phát sinh. 

Hơn nữa, vì hai bên Tây phương và Cộng Sản ñều muốn chứng minh tính cách hiệu quả của 
phương pháp phát triển của mình, hai phần Việt Nam sẽ ñương nhiên ñược hưởng nhiều 
viện trợ kỹ thuật và tư bản. 

Tuy nhiên, thái ñộ này sẽ không tránh ñược hai khuyết ñiểm. Hai công cuộc phát triển kinh 
tế và kỹ thuật, quan niệm riêng cho hai miền, cho thích nghi với nhau trên lĩnh vực toàn 
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quốc không? Công cuộc phát triển dân tộc gồm sự thâu nhận những giá trị tiêu chuẩn mới. 
Nếu hai phần phát triển theo hai phương pháp khác, cố nhiên các giá trị tiêu chuẩn cũng 
khác nhau. Như thế, sự phát triển thành công có là một trở lực cho sự thống nhất trong 
tương lai không? 

Khuyết ñiểm thứ nhất không quan hệ bởi vì một chương trình phát triển kinh tế có thể quan 
niệm vừa rộng cho nhiều xứ và vừa hẹp cho từng xứ. Và kinh tế và kỹ thuật mà hai phần 
ñều thâu thập, cùng là kinh tế và kỹ thuật của Tây phương. 

Khuyết ñiểm thứ hai, liên quan ñến lĩnh vực tinh thần của công cuộc phát triển, quan hệ hơn 
nhiều. Và có cơ biến thành một trở lực cho sự thống nhất dân tộc sau này hơn. 

Tuy nhiên, chúng ta ñã chứng minh rằng một công cuộc phát triển dân tộc bằng cách Tây 
phương hóa không làm mất bản chất dân tộc. Như thế, mặc dầu miền Nam phát triển theo 
kiểu Tây phương, và miền Bắc theo kiểu Cộng Sản, hai miền vẫn không mất bản chất dân 
tộc. 

Bài học của Nga Sô lại cho chúng ta thấy rằng, mặc dầu các giá trị tiêu chuẩn của Cộng Sản 
ñối chọi với các giá trị tiêu chuẩn của Tây phương, nhưng các giá trị tiêu chuẩn của Cộng 
Sản là những giá trị tiêu chuẩn chiến lược và giai ñoạn có mục ñích huy ñộng quần chúng, 
hậu thuẫn cho chế ñộ ñộc tài của Đảng Cộng Sản, ñể thực hiện công cuộc phát triển.  

Một khi mục ñích phát triển ñã ñạt, Nga Sô, chính vì sự tồn tại của xã hội, ñã bắt buộc phải 
thay thế những giá trị tiêu chuẩn chiến lược và giai ñoạn bằng những giá trị tiêu chuẩn thích 
nghi với di sản tinh thần của văn minh nhân loại. 

Đã như thế thì, một khi mục ñích phát triển ñã ñạt, một ñiều chắc chắn là miền Bắc sẽ thay 
thế các giá trị tiêu chuẩn chiến lược và giai ñoạn và các giá trị tiêu chuẩn của hai miền sẽ 
không khác nhau. Chỉ có một ñiều là, sự thống nhất chỉ có thể thực hiện ñược khi nào mục 
ñích phát triển ñã ñạt. 

Như thế thì vấn ñề ñã sáng tỏ. Vì sự sống còn của dân tộc, thế hệ của chúng ta phải nắm cho 
ñược cơ hội hiện tại phát triển dân tộc bằng cách Tây phương hóa. Trong hoàn cảnh chính 
trị hiện tại của quốc gia, chúng ta có thể nắm ñược cơ hội, nếu chúng ta loại bỏ mọi xúc 
ñộng tâm lý và mọi toan tính lợi dụng chính trị ngắn hạn, can ñảm nhìn thẳng vấn ñề phân 
chia lãnh thổ và nhìn nhận rằng phải tạm thời giữ nguyên tình trạng ñến khi mục ñích phát 
triển ñã ñạt riêng cho hai miền Nam và Bắc. 

 


